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BÁO GIÁ BÀN GHẾ ĂN KHU CÔNG NGHIỆP 
 
 

I. BÀN GHẾ ĂN KHU CÔNG NGHIỆP  
 

TT  
MÃ SẢN 
PHẨM  

GIÁ BÁN 
(VNĐ)  

KÍCH THƯỚC  
MÔ TẢ   ẢNH MINH HỌA  

Rộng  Sâu  Cao  

1  

BA01-14  

  
   

1400  750  750  

Bàn ăn khu công nghiệp có 6 chỗ ngồi, 
có thanh treo ghế. Giá chưa  bao gồm 
ghế  

 

 
1,402,000  

 
Khung thép sơn, mặt Lamilate  

 
1,654,000  

 
Khung Inox 201, mặt Lamilate  

 
2,042,000  

 
Khung Inox 201, mặt bàn lõi gỗ Okal 
phủ PVC mặt dưới, mặt trên bọc Inox.  

BA01-15  
 
 

 
1,449,000  

1500  750  750  

 
Khung thép sơn, mặt Lamilate  

 
1,769,000  

 
Khung Inox 201, mặt Lamilate  

2,195,000  
Khung Inox 201, mặt bàn lõi gỗ Okal 
phủ PVC mặt dưới, mặt trên bọc Inox.  

BA01-16  

 
1,691,000  

1600  750  750  

 
Khung thép sơn, mặt Lamilate  

 
2,011,000  

 
Khung Inox 201, mặt Lamilate  

2,468,000  
Khung Inox 201, mặt bàn lõi gỗ Okal 
phủ PVC mặt dưới, mặt trên bọc Inox.  

2  BA02  1,958,000  1680  1200  750  
Bàn ghế ăn 4 chỗ ngồi khung thép sơn 
tĩnh điện dùng cho khu công cộng. Bàn 
sử dụng mặt Laminate, đệm ghế nhựa.  

  

3  BA03  2,688,000  1680  1690  750  
Bàn ghế ăn 6 chỗ ngồi khung thép sơn 
tĩnh điện dùng cho khu công cộng. Bàn 
sử dụng mặt Laminate, đệm ghế nhựa.  

  

4 BT100 1.171.000 

 

     Ø1000 

 
 
750 

Bàn ăn inox  toàn bộ, ống chân Ø25.4 
mm gấp, mặt bàn tròn 
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5 BT120 1.428.000 

 
     Ø1200  

 
750 

Bàn ăn inox  toàn bộ, ống chân Ø25.4 
mm gấp, mặt bàn tròn 

 
 
6 

 
BCN712 

 
772.000 

 
1170 

 
700 

 
750 

Bàn ăn inox  toàn bộ, ống chân Ø25.4 
mm gấp, mặt bàn chữ nhật 

 
 
7 

 
BCN712B 

 
1.071.000 

 
1200 

 
700 

 
750 

Bàn ăn inox toàn bộ, chân Ø32 mm gấp, 
mặt bàn chữ nhật bo góc tròn 

 
 
8 

 
BK610 

 
1.024.000 

 
1000 

 
600 

 
750 

Bàn ăn chân gấp inox chân Ø25.4 mm. 
Mặt kính cường lực sơn màu 

 
 
9 

 
BK712 

 
1.302.000 

 
1200 

 
700 

 
750 

Bàn ăn chân gấp inox chân Ø25.4 mm. 
Mặt kính cường lực sơn màu 

 

 
10 

 
BG01 

 
1.544.000 

 
1600 

 
750 

 
750 

Bàn ăn gấp khung inox toàn bộ chân sử 
dụng ống 25x25. Mặt và khung inox chắc 
chắn. Chân bàn có thể gấp lại tiện dụng 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 

 
BG05 

 
620.000 

 
1500 

 
450 

 
750 

Bàn gấp khung thép sơn tĩnh điện mặt gỗ 
Melamine màu ghi. Bàn được thiết kế có 
ngăn hoặc không ngăn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BG05-512 

 
562.000 

 
1200 

 
500 

 
700 

 
BG05-514 

 
609.000 

 
1400 

 
500 

 
750 

 
BG05-516 

 
656.000 

 
1600 

 
500 

 
750 

 
BG05-518 

 
704.000 

 
1800 

 
500 

 
750 

 
BG05-712 

 
572.000 

 
1200 

 
700 

 
750 
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12 

 
BG06 

 
630.000 

 
1500 

 
450 

 
750 

 
 
 
 
 
Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống 
thép vuông 30x30, măt gỗ Melamine 
màu ghi. Bàn được thiết kế có ngăn hoặc 
không ngăn 

 
 
 

 

 
BG06-512 

 
572.000 

 
1200 

 
500 

 
750 

 
BG06-514 

 
620.000 

 
1400 

 
500 

 
750 

 
BG06-516 

 
672.000 

 
1600 

 
500 

 
750 

 
BG06-518 

 
719.000 
 

 
1800 

 
500 

 
750 

 
BG06-712 

 
656.000 

 
1200 

 
700 

 
750 

` 
13 

 
BG06K16 

 
1.759.000 

 
     Ø1600 

 
750 

Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống 
thép vuông 30x30. Bàn không ngăn, mặt 
gỗ Melamine 

 

 
14 

 
BG07 

 
2.142.000 

 
     Ø1800 

 
750 

Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống 
thép vuông 40x40. Bàn không ngăn, mặt 
gỗ Melamine 
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